
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 10 tháng 05 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG
KYORITSU K-1019R

Model: K-1019R

Tồn kho: 79

-DC V: 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (Input
impedance: approx. 10MΩ)
±0.8%rdg ±5dgt (600.0mV/6.000/60.00V)
±1.0%rdg ±5dgt (600.0V)

-AC V:  [RMS]6.000/60.00/600.0V (Input
impedance: approx. 10MΩ)
±1.3%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (50/60Hz)
±1.7%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (45 -
500Hz)
±1.6%rdg±5dgt (600.0V) (50/60Hz)
±2.0%rdg±5dgt (600.0V) (45 - 500Hz)

-Ω: 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.0
0MΩ
±1.0%rdg±5dgt
(600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ)
±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ)

-Continuity buzzer: 600.0Ω (Buzzer
threshold value 60Ω or less)

-Capacitance:
6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0µF
±3.5%rdg±50dgt (6.000nF)
±3.5%rdg±10dgt (60.00nF)
±3.5%rdg±5dgt (600.0nF/6.000/60.00µF)
±4.5%rdg±5dgt (600.0µF)

-Applicable standards: IEC 61010-1 CAT III
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300V, CAT II 600V Pollution degree 2
IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC
61326-2-2

-Power source:  CR2032 (3V) × 1
-Approx. 120 hours, Auto sleep: approx: 15
minutes

-Dimensions: 126(L) × 85(W) × 18(D)mm

-Weight: Approx. 135g (including hard case,
battery)

-Included Accessories: 9188 (Hard case),
CR2032 × 1, Instruction manual

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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